
ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH QUẢNG NAM

Số:         /QĐ-UBND

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Quảng Nam, ngày      tháng      năm 2021

QUYẾT ĐỊNH 
Phê duyệt điều chỉnh kế hoạch thu, chi năm 2020 của 

Quỹ Bảo vệ và Phát triển rừng tỉnh Quảng Nam

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NAM

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015; Luật sửa 
đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền 
địa phương ngày 22/11/2019;

Căn cứ Nghị định số 156/2018/NĐ-CP ngày 16/11/2018 của Chính phủ về 
Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Lâm nghiệp;

Căn cứ Quyết định số 2077/QĐ-UBND ngày 06/7/2018 của UBND tỉnh 
Quảng Nam về việc giao quyền tự chủ về tài chính cho Quỹ Bảo vệ và phát triển 
rừng tỉnh, giai đoạn 2018 - 2020;

Căn cứ Quyết định số 957/QĐ-UBND ngày 27/3/2019 của UBND tỉnh về 
Điều lệ tổ chức và hoạt động của Quỹ Bảo vệ và phát triển rừng tỉnh Quảng 
Nam;

Căn cứ Quyết định số 1419/QĐ-UBND ngày 26/5/2020 của UBND tỉnh về 
phê duyệt kế hoạch thu, chi năm 2020 của Quỹ Bảo vệ và Phát triển rừng;

Theo đề nghị của Quỹ Bảo vệ và Phát triển rừng tại Tờ trình số 03/TTr-
QBV&PTR-BĐH ngày 25/01/2021 và Sở Tài chính tại Tờ trình số 67/TTr-STC 
ngày 04/3/202021.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt điều chỉnh Kế hoạch thu, chi năm 2020 của Quỹ Bảo vệ 
và Phát triển rừng tỉnh Quảng Nam đã được UBND tỉnh phê duyệt tại Quyết định 
số 1419/QĐ-UBND ngày 26/5/2020, như sau:

 ĐVT: VNĐ
Kế hoạch năm 2020 

theo QĐ số 
1419/QĐ-UBND, 
ngày 26/5/2020)

Điều chỉnh 
Kế hoạch 2020 sau 

điều chỉnhSTT Nội dung

Số tiền Tăng Giảm Số tiền

1 2 4 5 6 8

A PHẦN THU 86.584.992.000 9.429.876.221 0 96.014.868.221

1
Thu điều phối từ Quỹ Việt 
Nam

29.429.597.000 4.390.371.082  33.819.968.082

2 Thu nội tỉnh 57.101.313.000 4.899.440.000  62.000.753.000

3 Thu lãi tiền gửi 54.082.000 128.767.283  182.849.283

4 Thu phạt nộp chậm 0 11.297.856  11.297.856

B
PHẦN CHI (B.1.+ 
B.2.+B.3.)

86.584.992.000 14.430.925.218 5.001.048.997 96.014.868.221

B.1 Chi quản lý 8.658.499.000 0 671.798.997 7.986.700.003

I Chi thường xuyên 5.014.783.000   5.014.783.000
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II Chi không thường xuyên 3.643.716.000 0 671.798.997 2.971.917.003

1

Chi hoạt động rà soát, xác 
định diện tích rừng cung 
ứng dịch vụ môi trường 
rừng, các hoạt động kỹ 
thuật theo dõi, đánh giá 
chất lượng dịch vụ môi 
trường rừng

1.019.500.000  119.498.000 900.002.000

2
Chi thu thập và cập nhật 
dự liệu dịch vụ môi trường 
rừng

105.000.000  22.070.000 82.930.000

3

Chi hỗ trợ các hoạt động 
liên quan đến chi trả dịch 
vụ môi trường rừng cấp 
huyện, xã

75.377.000  61.887.537 13.489.463

4

Chi mua sắm, sửa chữa 
lớn tài sản phục vụ hoạt 
động bộ máy Quỹ, mua 
sắm các trang thiết bị đặc 
thù phục vụ công tác chi 
trả

526.632.000  42.500 526.589.500

5 Chi tuyên truyền 564.000.000  126.000.000 438.000.000

6 Chi dịch vụ kiểm toán 95.000.000  0 95.000.000

7 Chi khác 1.258.207.000  342.300.960 915.906.040

B.2 Trích dự phòng 4.329.250.000  4.329.250.000 0

B.3
Chi trả cho bên cung 
ứng DVMTR

73.597.243.000 14.430.925.218  88.028.168.218

(Chi tiết số thu, phân bổ tiền dịch vụ môi trường rừng năm 2020 và chi trả 
dịch vụ môi trường rừng cho các lưu vực, chủ rừng năm 2020 theo Phụ lục đính 
kèm.)

Điều 2. Tổ chức thực hiện:

1. Quỹ Bảo vệ và Phát triển rừng tỉnh căn cứ kế hoạch thu, chi năm 2020
điều chỉnh để quyết toán các nhiệm vụ theo đúng quy định. 

2. Sở Tài chính theo dõi, hướng dẫn, giám sát Quỹ Bảo vệ và Phát triển
rừng tỉnh thực hiện theo quy định.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc các Sở: Tài chính, Nông 
nghiệp và PTNT; Giám đốc Kho bạc Nhà nước tỉnh; Thành viên Hội đồng quản 
lý, Giám đốc Qũy Bảo vệ và Phát triển rừng tỉnh Quảng Nam và thủ trưởng các 
đơn vị liên quan căn cứ quyết định thi hành.

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký./. 

Nơi nhận:
- Như điều 3;
- TT HĐND tỉnh;
- CT, các PCT UBND tỉnh;
- Các Sở: NN&PTNT, KH&ĐT, TN&MT, 
LĐTB&XH;
- Chi cục Kiểm lâm tỉnh Quảng Nam;  
- CPVP;
- Lưu VT,KTN, TH, KTTH.)

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT . CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH

[daky]
Nguyễn Hồng Quang



1 2 3 6=(4*5) 7 6=(4*5)

Tổng cộng          96.014.868.221 #########

A Tổng cộng tiền thu DVMTR 95.832.018.938 #########

I Lưu vực thủy điện Phú Ninh 349.610.011 #########

1 Công ty Dịch vụ điện lực Miền Trung Phú Ninh 74.990.484 74.990.484

2 Công ty CP cấp thoát nước Quảng Nam 245.389.092 #########

3 Cty CP BOO Nhà máy nước Phú Ninh 29.230.435 29.230.435

II Lưu vực thủy điện A Vương - Za Hung 19.988.527.356 #########

3 Công ty Cổ phần thủy điện A Vương  A Vương 15.443.719.920 #########

4 Cty CP đầu tư khai thác thủy điện A Vương 3 A Vương 3 488.318.292 #########

5 Công ty Cổ phần Za Hưng Za Hung 4.056.489.144 #########

III Lưu vực thủy điện Sông Bung          27.052.558.873 #########

6

Sông Bung 2 (BQL 

Dự án thuỷ điện Sông 

Bung 2)

7.499.053.224 #########

7
Sông Bung 4 (Tổng 

Công ty phát điện 2)
9.377.047.008 #########

8 Công ty Cổ phần Phú Thạnh Mỹ Sông Bung 4A 3.054.869.113 #########

9 Công ty Tư vấn Xây dựng Điện 1 Sông Bung 5 4.428.709.932 #########

10 Công ty Cổ phần Sông Bung Sông Bung 6 2.303.602.776 #########

11 Công ty Dịch vụ điện lực Miền Trung Đăk Pring 389.276.820 #########

IV Lưu vực thủy điện An Điềm 1.827.763.056 #########

12 Công ty Dịch vụ điện lực Miền Trung An Điềm 506.914.236 #########

13 Công ty Cổ phần thủy điện Sông Vàng An Điềm 2 1.320.848.820 #########

V Lưu vực thủy điện Sông Côn 2            4.696.496.604 #########

14 Công ty Cổ phần thủy điện GERUCO Sông Côn Sông Côn 2 4.696.496.604 #########

VI Lưu vực thủy điện Đăk Mi          15.893.166.039 #########

15 Chi nhánh Tổng công ty IDICO - CTCP Đắk Mi 3 1.741.691.503  Trung ương #########

ĐăkMi 4 12.993.572.165  Trung ương #########

ĐăkMi 4 C 997.561.107  Trung ương #########

18 Công ty TNHH FDEVN Đăk Sa 160.341.264 #########

VII
Lưu vực thủy điện Sông Tranh 2 - Trà Linh 3 - 

Tà Vi
14.096.903.796 #########

18 Công ty thủy điện Sông Tranh Sông Tranh 2 13.395.452.148  Trung ương #########

19 Chi nhánh công ty cổ phần xây dựng 699 Trà Linh 3 482.259.600 #########

20 Công ty Cổ phần đầu tư năng lượng Trường Thịnh Tà Vi 219.192.048 #########

VIII Lưu vực Thủy điện Trà My 1 - Trà My 2               233.036.136 #########

21 Công ty TNHH Tân Nhật Minh Trà My 1 - 2 233.036.136 #########

IX Lưu vực thủy điện SôngTranh 3            4.749.315.640 #########

22 Cty CP thủy điện Sông Tranh 3 Sông Tranh 3 4.749.315.640 #########

X Lưu vực thủy điện Khe Diên 1.084.076.496 #########

23 Công ty Cổ phần Sông Ba Khe Diên 1.084.076.496 #########

XI Lưu vực Thủy điện Đăk Drinh               598.280.319 #########

24 Công ty CP thủy điện Đắk Drinh Đắk Drinh 598.280.319  Trung ương #########

XII  Lưu vực thủy điện Duy Sơn 2 2.373.773 2.373.773

25 Hợp tác xã Duy Sơn II Duy Sơn II 2.373.773 2.373.773

(Kèm theo Quyết định số:           /QĐ-UBND ngày       /3/2021 của UBND tỉnh  Quảng Nam)

THU TIỀN DỊCH VỤ MÔI TRƯỜNG RỪNG NĂM 2020 

16
Tổng công ty đầu tư phát triển đô thị và KCN Việt 

Nam -TNHH MTV

Ghi chú

ĐVT:  đồng

Công ty thủy điện Sông Bung

Đơn vị
Thành 

tiền (đ)

Phụ lục I

Thành tiền (đ)TT Bên sử dụng DVMTR

1



Ghi chúĐơn vị
Thành 

tiền (đ)
Thành tiền (đ)TT Bên sử dụng DVMTR

XIII Lưu vực thủy điện Đại Đồng                 37.601.712 37.601.712

26 Công ty Cổ phần Phú Đại Lộc Đại Đồng 37.601.712 37.601.712

XIV Lưu vực thủy điện Sông Cùng                 16.014.816 16.014.816

27 Công ty Cổ phần Hoàng Anh QN Sông Cùng 16.014.816 16.014.816

XV Lưu vực thủy điện Sông Tranh 4                                -                  -   

28 Cty CP Thủy điện Sông Tranh 4 Sông Tranh 4

XVI Chưa xác định được đối tượng nhận tiền DVMTR            5.206.294.311 #########

1 Cơ sở sản xuất và cung ứng nước sạch 4.261.491.792 #########

29 Công ty CP đường Quảng Ngãi 1.114.576  Trung ương 1.114.576

30 Công ty CP cấp nước Đà Nẵng 4.092.296.264  Trung ương #########

31 Công ty CP Môi trường Đô thị Quảng Nam 108.418.596 #########

32 Chi nhánh cty CP PT đô thị và KCN QN-ĐN 57.062.096 57.062.096

33 Công ty Cổ phần Cấp thoát nước King

34 UBND xã Đại Đồng

35 HTX NN Đại Quang 2.600.260 2.600.260

36 Đội Quản lý trật tự xây dụng huyện Nông Sơn

2
Cơ sở sản xuất công nghiệp có sử dụng nước mặt 

và nước ngầm
944.802.519 #########

37
Công ty TNHH MTV Cao su Quảng Nam (Nhà máy

chế biến cao su Hiệp Đức)
859.900 859.900

38 Công ty Cổ phần tinh bột sắn Quảng Nam 5.134.000 5.134.000

39 Công ty Cổ phần than điện Nông Sơn – TKV 863.662.531 #########

40 Công ty TNHH Prime Đại Lộc 7.331.450 7.331.450

41 Công ty CP Nhiên liệu sinh học Tùng Lâm 26.656.900 26.656.900

42 Công ty TNHH Cẩn Tuyết 123.500 123.500

43
Công ty CP- Tập đoàn Thaigroup -Chi nhánh Quảng

Nam
3.484.650 3.484.650

44 Công ty TNHH Đại Hòa 1.080.000 1.080.000

45 Công ty Cổ phần Lâm sản Pisico Quảng Nam 109.900 109.900

46 Công ty TNHH Thái Việt Agri Group 737.150 737.150

47 Trung tâm Phát triển hạ tầng 0 0

48 Công ty Cổ phần Bê tông Hòa Cầm - Intimex 0 0

49 Công ty Cổ phần T.Đ.T 273.750 273.750

50 Công ty TNHH Seo Nam 270.000 270.000

51
Công ty Cổ phần Xây dựng và Đầu tư thương mại 

Việt Hàn - Chi nhánh Quảng Nam
0 0

52
Công ty TNHH Hi-Tech Việt Nam Apparel (Nhà 

máy may mặc Hi-Tech Việt Nam Apparel)
682.350 682.350

53
Công ty Cổ phần Chế biến Nông lâm thủy sản Sông 

Ngân
1.372.500 1.372.500

54
Công ty TNHH MTV Sơn Hà Duy Xuyên (Nhà máy 

may thiêu xuất khẩu Sơn Hà Duy Xuyên)
54.650 54.650

55
Công ty TNHH Nhà máy bia Heineken Việt Nam - 

Quảng Nam
6.167.149 6.167.149

56
Công ty TNHH chế biến cao su Đà Nẵng (Nhà máy 

chế biến cao su)
501.600 501.600

57
Tổng Công ty Cổ phần y tế Danameco (Nhà máy sản 

xuất vật tư y tế Quảng Nam)
1.269.400 1.269.400

58
Công ty TNHH Chế biến thủy sản Hải Thành Công 

Đại Lộc
203.050 203.050

59
Công ty TNHH MTV Thương mại và Dịch vụ Lê 

Văn Sa
497.539 497.539

TT nước sạch và 

TVTL Qnam

2



Ghi chúĐơn vị
Thành 

tiền (đ)
Thành tiền (đ)TT Bên sử dụng DVMTR

60 Công ty Cổ phần Prime Đại Quang 675.000 675.000

61 Công ty TNHH Việt Mỹ Đức 322.000 322.000

62 Công ty Cổ phần Công nghệ hỗ trợ Miền Trung 2.587.150 2.587.150

63 Công ty CP rượu bia nước giải khát Việt Á 0 0

64 Công ty TNHH OBS Quảng Nam 436.800 436.800

65
Công ty TNHH may mặc OneWoo (Nhà máy sản

xuất hàng may mặc OneWoo)
1.319.650 1.319.650

66
Chi nhánh Công ty TNHH Nước giải khát Suntory 

Pepsico Việt Nam tại Miền Trung
11.584.200 11.584.200

67
Chi nhánh Công ty TNHH Garmex Quảng Nam-Nhà 

máy may Garmex Quảng Nam
1.485.000 1.485.000

68 Công ty may Hòa Thọ Điện Bàn 347.900 347.900

69 Công ty TNHH Gift By Design Việt Nam 475.500 475.500

70 Công ty TNHH Woochang Việt Nam 1.647.000 1.647.000

71 Công ty TNHH SX TMDV Nam Chu Lai 45.500 45.500

72
Chi nhánh Công ty TNHH Dệt may Thương mại Tấn 

Minh - Xí nghiệp may Ánh Sáng
155.100 155.100

73
Công ty TNHH Hoằng Tiệp Việt Nam (nhà máy khai 

thác và chế biến cát Hoằng Tiệp)
621.500 621.500

74 Công ty TNHH Sản xuất chế biến thực phẩm QNam 0 0

75 Công ty Cổ phần may Hiệp Đức 1.156.400 1.156.400

76 Công ty Cổ phần sợi Hòa Thọ Thăng Bình 847.850 847.850

77 Công ty TNHH Thương mại - Dịch vụ Việt Quang 0 0

78 Công ty Cổ phần may Hòa Thọ Quảng Nam 624.000 624.000

79 Công ty TNHH Liên doanh may Như Thành 0 0

B Lãi tiền gửi ngân hàng 182.849.283 #########
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ĐVT: đồng

1 2                        3 4 5 6=(4)+(5) 7 8 = (6)-(7)

Tổng cộng 95.832.018.938 182.849.283 96.014.868.221 7.986.700.003 88.028.168.218

I Lưu vực thủy điện Phú Ninh 349.610.011 667.062 350.277.073 29.136.716 321.140.358

1 Công ty Dịch vụ điện lực Miền Trung Phú Ninh 74.990.484 143.083 75.133.567 6.249.754 68.883.814

2 Công ty CP cấp thoát nước Quảng Nam 245.389.092 468.207 245.857.299 20.450.879 225.406.420

3 Cty CP BOO Nhà máy nước Phú Ninh 29.230.435 55.772 29.286.207 2.436.083 26.850.125

II Lưu vực thủy điện A Vương - Za Hung 19.988.527.356 38.138.484 20.026.665.840 1.665.856.290 18.360.809.550

9 Công ty Cổ phần thủy điện A Vương  A Vương 15.443.719.920 29.466.906 15.473.186.826 1.287.089.214 14.186.097.612

10 Cty CP đầu tư khai thác thủy điện A Vương 3 A Vương 3 488.318.292 931.720 489.250.012 40.696.750 448.553.263

11 Công ty Cổ phần Za Hưng Za Hung 4.056.489.144 7.739.857 4.064.229.001 338.070.326 3.726.158.675

III Lưu vực thủy điện Sông Bung 27.052.558.873 51.616.788 27.104.175.661 2.254.577.065 24.849.598.595

Sông Bung 2 7.499.053.224 14.308.334 7.513.361.558 624.975.755 6.888.385.803

Sông Bung 4 9.377.047.008 17.891.581 9.394.938.589 781.488.924 8.613.449.665

13 Công ty Cổ phần Phú Thạnh Mỹ (Sông Bung 4A) Sông Bung 4A 3.054.869.113 5.828.747 3.060.697.860 254.594.690 2.806.103.170

14 Công ty Tư vấn Xây dựng Điện 1 (Sông Bung 5) Sông Bung 5 4.428.709.932 8.450.061 4.437.159.993 369.091.437 4.068.068.556

15 Công ty Cổ phần Sông Bung (Sông Bung 6) Sông Bung 6 2.303.602.776 4.395.317 2.307.998.093 191.983.687 2.116.014.406

16 Công ty Dịch vụ điện lực Miền Trung (Đăk Pring) Đăk Pring 389.276.820 742.747 390.019.567 32.442.572 357.576.995

IV Lưu vực thủy điện An Điềm 1.827.763.056 3.487.406 1.831.250.462 152.326.909 1.678.923.553

20 Công ty Dịch vụ điện lực Miền Trung An Điềm 506.914.236 967.202 507.881.438 42.246.547 465.634.890

21 Công ty Cổ phần thủy điện Sông Vàng An Điềm 2 1.320.848.820 2.520.204 1.323.369.024 110.080.361 1.213.288.663

V Lưu vực thủy điện Sông Côn 2 4.696.496.604 8.961.003 4.705.457.607 391.408.945 4.314.048.662

19 Công ty Cổ phần thủy điện GERUCO Sông Côn Sông Côn 2   4.696.496.604 8.961.003 4.705.457.607 391.408.945 4.314.048.662

VI Lưu vực thủy điện Đăk Mi 15.893.166.039 30.324.458 15.923.490.497 1.324.546.333 14.598.944.164

2 Chi nhánh Tổng công ty IDICO - CTCP Đắk Mi 3 1.741.691.503 3.323.180 1.745.014.683 145.153.652 1.599.861.031

ĐăkMi 4 12.993.572.165 24.791.979 13.018.364.144 1.082.892.378 11.935.471.766

ĐăkMi 4 C 997.561.107 1.903.365 999.464.472 83.137.362 916.327.110

4 Công ty TNHH FDEVN Đăk Sa 160.341.264 305.934 160.647.198 13.362.941 147.284.258

 DỰ TOÁN CHI TIẾT CHI DỊCH VỤ MÔI TRƯỜNG RỪNG NĂM 2020

3
Tổng công ty đầu tư phát triển đô thị và KCN 

Việt Nam -TNHH MTV

Trong đó:

Chi quản lý
Số kinh phí còn 

lại

12 Công ty thủy điện Sông Bung

Tiền lãi

Phụ lục II

TT Đơn vị nộp tiền DVMTR Kế hoạch thu Kế hoạch phân bổ Đơn vị

(Kèm theo Quyết định số:        /QĐ-UBND ngày      /3/2021 của UBND tỉnh Quảng Nam)
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ĐVT: đồng

1 2                        3 4 5 6=(4)+(5) 7 8 = (6)-(7)

Trong đó:

Chi quản lý
Số kinh phí còn 

lại

Tiền lãiTT Đơn vị nộp tiền DVMTR Kế hoạch thu Kế hoạch phân bổ Đơn vị

VII
Lưu vực thủy điện Sông Tranh 2 - Trà Linh 3 - 

Tà Vi
14.096.903.796 26.897.156 14.123.800.952 1.174.844.721 12.948.956.230

5 Công ty thủy điện Sông Tranh Sông Tranh 2 13.395.452.148 25.558.773 13.421.010.921 1.116.385.305 12.304.625.616

6 Chi nhánh công ty cổ phần xây dựng 699 Trà Linh 3 482.259.600 920.160 483.179.760 40.191.815 442.987.946

7 Công ty Cổ phần đầu tư năng lượng Trường Thịnh Tà Vi 219.192.048 418.223 219.610.271 18.267.601 201.342.669

VII

I Lưu vực Thủy điện Trà My 1 - Trà My 2 233.036.136 444.637 233.480.773 19.421.376 214.059.397

8 Công ty TNHH Tân Nhật Minh Trà My 1 - 2      233.036.136 444.637 233.480.773 19.421.376 214.059.397

IX Lưu vực thủy điện SôngTranh 3 4.749.315.640 9.061.783 4.758.377.423 395.810.916 4.362.566.507

24 Cty CP thủy điện Sông Tranh 3 Sông Tranh 3 4.749.315.640 9.061.783 4.758.377.423 395.810.916 4.362.566.507

X Lưu vực thủy điện Khe Diên 1.084.076.496 2.068.438 1.086.144.934 90.347.609 995.797.325

22 Công ty Cổ phần Sông Ba Khe Diên   1.084.076.496 2.068.438 1.086.144.934 90.347.609 995.797.325

XI Lưu vực Thủy điện Đăk Drinh 598.280.319 1.141.530 599.421.849 49.861.054 549.560.796

1 Công ty CP thủy điện Đắk Drinh Đắk Drinh 598.280.319 1.141.530 599.421.849 49.861.054 549.560.796

XII  Lưu vực thủy điện Duy Sơn 2 2.373.773 4.529 2.378.302 197.832 2.180.470

23 Hợp tác xã Duy Sơn II Duy Sơn II          2.373.773 4.529 2.378.302 197.832 2.180.470

XII

I Lưu vực thủy điện Đại Đồng 37.601.712 71.745 37.673.457 3.133.750 34.539.707

18 Công ty Cổ phần Phú Đại Lộc Đại Đồng        37.601.712 71.745 37.673.457 3.133.750 34.539.707

XIV Lưu vực thủy điện Sông Cùng 16.014.816 30.557 16.045.373 1.334.685 14.710.688

17 Công ty Cổ phần Hoàng Anh QN Sông Cùng        16.014.816 30.557 16.045.373 1.334.685 14.710.688

XV Lưu vực thủy điện Sông Tranh 4                       -                    -                               -                        -                          -   

28 Cty CP Thủy điện Sông Tranh 4                       -   0 0 0 0

XVI
Chưa xác định được đối tượng nhận tiền 

DVMTR
5.206.294.311 9.933.707 5.216.228.018 433.895.803 4.782.332.215

1 Cơ sở sản xuất và cung ứng nước sạch 4.261.491.792 8.131.006 4.269.622.798 355.155.374 3.914.467.424

29 Công ty CP đường Quảng Ngãi 1.114.576 2.127 1.116.703 92.889 1.023.813

30 Công ty CP cấp nước Đà Nẵng 4.092.296.264 7.808.178 4.100.104.442 341.054.513 3.759.049.928

31 Công ty CP Môi trường Đô thị Quảng Nam 108.418.596 206.865 108.625.461 9.035.673 99.589.788

32 Chi nhánh cty CP PT đô thị và KCN QN-ĐN 57.062.096 108.876 57.170.972 4.755.591 52.415.3818



ĐVT: đồng

1 2                        3 4 5 6=(4)+(5) 7 8 = (6)-(7)

Trong đó:

Chi quản lý
Số kinh phí còn 

lại

Tiền lãiTT Đơn vị nộp tiền DVMTR Kế hoạch thu Kế hoạch phân bổ Đơn vị

33 Công ty Cổ phần Cấp thoát nước King 0 0 0 0 0

34 UBND xã Đại Đồng 0 0 0 0 0

35 HTX NN Đại Quang 2.600.260 4.961 2.605.221 216.707 2.388.514

36 Đội quản lý trật tự xây dựng Nông Sơn 0 0 0 0 0

2
Cơ sở sản xuất công nghiệp có sửu dụng nước 

mặt và nước ngầm
944.802.519 1.802.701 946.605.220 78.740.429 867.864.791

37
Công ty TNHH MTV Cao su Quảng Nam (Nhà

máy chế biến cao su Hiệp Đức)
859.900 1.641 861.541 71.665 789.876

38 Công ty Cổ phần tinh bột sắn Quảng Nam 5.134.000 9.796 5.143.796 427.871 4.715.925

39 Công ty Cổ phần than điện Nông Sơn – TKV 863.662.531 1.647.884 865.310.415 71.978.172 793.332.243

40 Công ty TNHH Prime Đại Lộc 7.331.450 13.989 7.345.439 611.008 6.734.431

41 Công ty CP Nhiên liệu sinh học Tùng Lâm 26.656.900 50.862 26.707.762 2.221.603 24.486.159

42 Công ty TNHH Cẩn Tuyết 123.500 236 123.736 10.293 113.443

43
Công ty CP- Tập đoàn Thaigroup -Chi nhánh

Quảng Nam
3.484.650 6.649 3.491.299 290.413 3.200.886

44 Công ty TNHH Đại Hòa 1.080.000 2.061 1.082.061 90.008 992.053

45 Công ty Cổ phần Lâm sản Pisico Quảng Nam 109.900 210 110.110 9.159 100.951

46 Công ty TNHH Thái Việt Agri Group 737.150 1.406 738.556 61.435 677.122

47 Trung tâm Phát triển hạ tầng 0 0 0 0 0

48 Công ty Cổ phần Bê tông Hòa Cầm - Intimex 0 0 0 0 0

49 Công ty Cổ phần T.Đ.T 273.750 522 274.272 22.814 251.458

50 Công ty TNHH Seo Nam 270.000 515 270.515 22.502 248.013

51
Công ty Cổ phần Xây dựng và Đầu tư thương mại

Việt Hàn - Chi nhánh Quảng Nam
0 0 0 0 0

52
Công ty TNHH Hi-Tech Việt Nam Apparel (Nhà

máy may mặc Hi-Tech Việt Nam Apparel)
682.350 1.302 683.652 56.867 626.784

53
Công ty Cổ phần Chế biến Nông lâm thủy sản

Sông Ngân
1.372.500 2.619 1.375.119 114.385 1.260.734

54
Công ty TNHH MTV Sơn Hà Duy Xuyên (Nhà

máy may thiêu xuất khẩu Sơn Hà Duy Xuyên)
54.650 104 54.754 4.555 50.200
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ĐVT: đồng

1 2                        3 4 5 6=(4)+(5) 7 8 = (6)-(7)

Trong đó:

Chi quản lý
Số kinh phí còn 

lại

Tiền lãiTT Đơn vị nộp tiền DVMTR Kế hoạch thu Kế hoạch phân bổ Đơn vị

55
Công ty TNHH Nhà máy bia Heineken Việt Nam -

 Quảng Nam
6.167.149 11.767 6.178.916 513.974 5.664.942

56
Công ty TNHH chế biến cao su Đà Nẵng (Nhà

máy chế biến cao su)
501.600 957 502.557 41.804 460.753

57
Tổng Công ty Cổ phần y tế Danameco (Nhà máy

sản xuất vật tư y tế Quảng Nam)
1.269.400 2.422 1.271.822 105.793 1.166.029

58
Công ty TNHH Chế biến thủy sản Hải Thành

Công Đại Lộc
203.050 387 203.437 16.922 186.515

59
Công ty TNHH MTV Thương mại và Dịch vụ Lê

Văn Sa
497.539 949 498.488 41.465 457.023

60 Công ty Cổ phần Prime Đại Quang 675.000 1.288 676.288 56.255 620.033

61 Công ty TNHH Việt Mỹ Đức 322.000 614 322.614 26.836 295.779

62 Công ty Cổ phần Công nghệ hỗ trợ Miền Trung 2.587.150 4.936 2.592.086 215.615 2.376.472

63 Công ty CP rượu bia nước giải khát Việt Á 0 0 0 0 0

64 Công ty TNHH OBS Quảng Nam 436.800 833 437.633 36.403 401.230

65
Công ty TNHH may mặc OneWoo (Nhà máy sản

xuất hàng may mặc OneWoo)
1.319.650 2.518 1.322.168 109.980 1.212.187

66
Chi nhánh Công ty TNHH Nước giải khát

Suntory Pepsico Việt Nam tại Miền Trung
11.584.200 22.103 11.606.303 965.434 10.640.868

67
Chi nhánh Công ty TNHH Garmex Quảng Nam-

Nhà máy may Garmex Quảng Nam
1.485.000 2.833 1.487.833 123.761 1.364.073

68 Công ty may Hòa Thọ Điện Bàn 347.900 664 348.564 28.994 319.570

69 Công ty TNHH Gift By Design Việt Nam 475.500 907 476.407 39.628 436.779

70 Công ty TNHH Woochang Việt Nam 1.647.000 3.143 1.650.143 137.262 1.512.881

71 Công ty TNHH SX TMDV Nam Chu Lai 45.500 87 45.587 3.792 41.795

72
Chi nhánh Công ty TNHH Dệt may Thương mại

Tấn Minh - Xí nghiệp may Ánh Sáng
155.100 296 155.396 12.926 142.470

73
Công ty TNHH Hoằng Tiệp Việt Nam (nhà máy

khai thác và chế biến cát Hoằng Tiệp)
621.500 1.186 622.686 51.796 570.890
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ĐVT: đồng

1 2                        3 4 5 6=(4)+(5) 7 8 = (6)-(7)

Trong đó:

Chi quản lý
Số kinh phí còn 

lại

Tiền lãiTT Đơn vị nộp tiền DVMTR Kế hoạch thu Kế hoạch phân bổ Đơn vị

74
Công ty TNHH Sản xuất chế biến thực phẩm

QNam
0 0 0 0 0

75 Công ty Cổ phần may Hiệp Đức 1.156.400 2.206 1.158.606 96.375 1.062.231

76 Công ty Cổ phần sợi Hòa Thọ Thăng Bình 847.850 1.618 849.468 70.660 778.807

77
Công ty TNHH Thương mại - Dịch vụ Việt Quang

0 0 0 0 0

78 Công ty Cổ phần may Hòa Thọ Quảng Nam 624.000 1.191 625.191 52.005 573.186

79 Công ty TNHH Liên doanh may Như Thành 0 0 0 0 0
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ĐVT: đồng

1 2                        3 4 5 6=(4)+(5) 7 8 = (6)-(7)

Trong đó:

Chi quản lý
Số kinh phí còn 

lại

Tiền lãiTT Đơn vị nộp tiền DVMTR Kế hoạch thu Kế hoạch phân bổ Đơn vị
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ĐVT: đồng

1 2                        3 4 5 6=(4)+(5) 7 8 = (6)-(7)

Trong đó:

Chi quản lý
Số kinh phí còn 

lại

Tiền lãiTT Đơn vị nộp tiền DVMTR Kế hoạch thu Kế hoạch phân bổ Đơn vị
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ĐVT: đồng

1 2                        3 4 5 6=(4)+(5) 7 8 = (6)-(7)

Trong đó:

Chi quản lý
Số kinh phí còn 

lại

Tiền lãiTT Đơn vị nộp tiền DVMTR Kế hoạch thu Kế hoạch phân bổ Đơn vị

14



ĐVT: đồng

1 2                        3 4 5 6=(4)+(5) 7 8 = (6)-(7)

Trong đó:

Chi quản lý
Số kinh phí còn 

lại

Tiền lãiTT Đơn vị nộp tiền DVMTR Kế hoạch thu Kế hoạch phân bổ Đơn vị
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ĐVT: đồng

1 2                        3 4 5 6=(4)+(5) 7 8 = (6)-(7)

Trong đó:

Chi quản lý
Số kinh phí còn 

lại

Tiền lãiTT Đơn vị nộp tiền DVMTR Kế hoạch thu Kế hoạch phân bổ Đơn vị

16



Kế hoạch thu
(đồng) Tiền lãi Kế hoạch phân bổ (đồng) Trong đó:
Chi quản lý Số kinh phí còn lại

4                                5                           6=(4)+(5) 7                             8 = (6)-(7)

95.832.018.938         182.849.283        96.014.868.221                 7.986.700.003        88.028.168.218         -       -       -       -       

349.610.011              667.062               350.277.073                      29.136.716             321.140.358              -       -       -       -       

74.990.484                143.083               75.133.567                        6.249.754               68.883.814                -       -       -       -       

245.389.092              468.207               245.857.299                      20.450.879             225.406.420              -       -       -       -       

29.230.435                55.772                 29.286.207                        2.436.083               26.850.125                -       -       -       -       

19.988.527.356         38.138.484          20.026.665.840                 1.665.856.290        18.360.809.550         -       -       -       -       

15.443.719.920         29.466.906          15.473.186.826                 1.287.089.214        14.186.097.612         -       -       -       -       

488.318.292              931.720               489.250.012                      40.696.750             448.553.263              -       -       -       -       

4.056.489.144           7.739.857            4.064.229.001                   338.070.326           3.726.158.675           -       -       -       -       

27.052.558.873         51.616.788          27.104.175.661                 2.254.577.065        24.849.598.595         -       -       -       -       

7.499.053.224           14.308.334          7.513.361.558                   624.975.755           6.888.385.803           -       -       -       -       

9.377.047.008           17.891.581          9.394.938.589                   781.488.924           8.613.449.665           -       -       -       -       

3.054.869.113           5.828.747            3.060.697.860                   254.594.690           2.806.103.170           -       -       -       -       

4.428.709.932           8.450.061            4.437.159.993                   369.091.437           4.068.068.556           -       -       -       -       

2.303.602.776           4.395.317            2.307.998.093                   191.983.687           2.116.014.406           -       -       -       -       

389.276.820              742.747               390.019.567                      32.442.572             357.576.995              -       -       -       -       

1.827.763.056           3.487.406            1.831.250.462                   152.326.909           1.678.923.553           -       -       -       -       

506.914.236              967.202               507.881.438                      42.246.547             465.634.890              -       -       -       -       

1.320.848.820           2.520.204            1.323.369.024                   110.080.361           1.213.288.663           -       -       -       -       

4.696.496.604           8.961.003            4.705.457.607                   391.408.945           4.314.048.662           -       -       -       -       

4.696.496.604           8.961.003            4.705.457.607                   391.408.945           4.314.048.662           -       -       -       -       

15.893.166.039         30.324.458          15.923.490.497                 1.324.546.333        14.598.944.164         -       -       -       -       

1.741.691.503           3.323.180            1.745.014.683                   145.153.652           1.599.861.031           -       -       -       -       

12.993.572.165         24.791.979          13.018.364.144                 1.082.892.378        11.935.471.766         -       -       -       -       

997.561.107              1.903.365            999.464.472                      83.137.362             916.327.110              -       -       -       -       

160.341.264              305.934               160.647.198                      13.362.941             147.284.258              -       -       -       -       
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Kế hoạch thu
(đồng) Tiền lãi Kế hoạch phân bổ (đồng) Trong đó:
Chi quản lý Số kinh phí còn lại

4                                5                           6=(4)+(5) 7                             8 = (6)-(7)

14.096.903.796         26.897.156          14.123.800.952                 1.174.844.721        12.948.956.230         -       -       -       -       

13.395.452.148         25.558.773          13.421.010.921                 1.116.385.305        12.304.625.616         -       -       -       -       

482.259.600              920.160               483.179.760                      40.191.815             442.987.946              -       -       -       -       

219.192.048              418.223               219.610.271                      18.267.601             201.342.669              -       -       -       -       

233.036.136              444.637               233.480.773                      19.421.376             214.059.397              -       -       -       -       

233.036.136              444.637               233.480.773                      19.421.376             214.059.397              -       -       -       -       

4.749.315.640           9.061.783            4.758.377.423                   395.810.916           4.362.566.507           -       -       -       -       

4.749.315.640           9.061.783            4.758.377.423                   395.810.916           4.362.566.507           -       -       -       -       

1.084.076.496           2.068.438            1.086.144.934                   90.347.609             995.797.325              -       -       -       -       

1.084.076.496           2.068.438            1.086.144.934                   90.347.609             995.797.325              -       -       -       -       

598.280.319              1.141.530            599.421.849                      49.861.054             549.560.796              -       -       -       -       

598.280.319              1.141.530            599.421.849                      49.861.054             549.560.796              -       -       -       -       

2.373.773                  4.529                   2.378.302                          197.832                  2.180.470                  -       -       -       -       

2.373.773                  4.529                   2.378.302                          197.832                  2.180.470                  -       -       -       -       

37.601.712                71.745                 37.673.457                        3.133.750               34.539.707                -       -       -       -       

37.601.712                71.745                 37.673.457                        3.133.750               34.539.707                -       -       -       -       

16.014.816                30.557                 16.045.373                        1.334.685               14.710.688                -       -       -       -       

16.014.816                30.557                 16.045.373                        1.334.685               14.710.688                -       -       -       -       

-                             -                       -                                     -                          -                             -       -       -       -       

-                             -                       -                                     -                          -                             -       -       -       -       

5.206.294.311           9.933.707            5.216.228.018                   433.895.803           4.782.332.215           -       -       -       -       

4.261.491.792           8.131.006            4.269.622.798                   355.155.374           3.914.467.424           -       -       -       -       

1.114.576                  2.127                   1.116.703                          92.889                    1.023.813                  -       -       -       -       

4.092.296.264           7.808.178            4.100.104.442                   341.054.513           3.759.049.928           -       -       -       -       

108.418.596              206.865               108.625.461                      9.035.673               99.589.788                -       -       -       -       

57.062.096                108.876               57.170.972                        4.755.591               52.415.381                -       -       -       -       18



Kế hoạch thu
(đồng) Tiền lãi Kế hoạch phân bổ (đồng) Trong đó:
Chi quản lý Số kinh phí còn lại

4                                5                           6=(4)+(5) 7                             8 = (6)-(7)

-                             -                       -                                     -                          -                             -       -       -       -       

-                             -                       -                                     -                          -                             -       -       -       -       

2.600.260                  4.961                   2.605.221                          216.707                  2.388.514                  -       -       -       -       

-                             -                       -                                     -                          -                             -       -       -       -       

944.802.519              1.802.701            946.605.220                      78.740.429             867.864.791              -       -       -       -       

859.900                     1.641                   861.541                             71.665                    789.876                     -       -       -       -       

5.134.000                  9.796                   5.143.796                          427.871                  4.715.925                  -       -       -       -       

863.662.531              1.647.884            865.310.415                      71.978.172             793.332.243              -       -       -       -       

7.331.450                  13.989                 7.345.439                          611.008                  6.734.431                  -       -       -       -       

26.656.900                50.862                 26.707.762                        2.221.603               24.486.159                -       -       -       -       

123.500                     236                       123.736                             10.293                    113.443                     -       -       -       -       

3.484.650                  6.649                   3.491.299                          290.413                  3.200.886                  -       -       -       -       

1.080.000                  2.061                   1.082.061                          90.008                    992.053                     -       -       -       -       

109.900                     210                       110.110                             9.159                      100.951                     -       -       -       -       

737.150                     1.406                   738.556                             61.435                    677.122                     -       -       -       -       

-                             -                       -                                     -                          -                             -       -       -       -       

-                             -                       -                                     -                          -                             -       -       -       -       

273.750                     522                       274.272                             22.814                    251.458                     -       -       -       -       

270.000                     515                       270.515                             22.502                    248.013                     -       -       -       -       

-                             -                       -                                     -                          -                             -       -       -       -       

682.350                     1.302                   683.652                             56.867                    626.784                     -       -       -       -       

1.372.500                  2.619                   1.375.119                          114.385                  1.260.734                  -       -       -       -       

54.650                       104                       54.754                               4.555                      50.200                       -       -       -       -       
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Kế hoạch thu
(đồng) Tiền lãi Kế hoạch phân bổ (đồng) Trong đó:
Chi quản lý Số kinh phí còn lại

4                                5                           6=(4)+(5) 7                             8 = (6)-(7)

6.167.149                  11.767                 6.178.916                          513.974                  5.664.942                  -       -       -       -       

501.600                     957                       502.557                             41.804                    460.753                     -       -       -       -       

1.269.400                  2.422                   1.271.822                          105.793                  1.166.029                  -       -       -       -       

203.050                     387                       203.437                             16.922                    186.515                     -       -       -       -       

497.539                     949                       498.488                             41.465                    457.023                     -       -       -       -       

675.000                     1.288                   676.288                             56.255                    620.033                     -       -       -       -       

322.000                     614                       322.614                             26.836                    295.779                     -       -       -       -       

2.587.150                  4.936                   2.592.086                          215.615                  2.376.472                  -       -       -       -       

-                             -                       -                                     -                          -                             -       -       -       -       

436.800                     833                       437.633                             36.403                    401.230                     -       -       -       -       

1.319.650                  2.518                   1.322.168                          109.980                  1.212.187                  -       -       -       -       

11.584.200                22.103                 11.606.303                        965.434                  10.640.868                -       -       -       -       

1.485.000                  2.833                   1.487.833                          123.761                  1.364.073                  -       -       -       -       

347.900                     664                       348.564                             28.994                    319.570                     -       -       -       -       

475.500                     907                       476.407                             39.628                    436.779                     -       -       -       -       

1.647.000                  3.143                   1.650.143                          137.262                  1.512.881                  -       -       -       -       

45.500                       87                         45.587                               3.792                      41.795                       -       -       -       -       

155.100                     296                       155.396                             12.926                    142.470                     -       -       -       -       

621.500                     1.186                   622.686                             51.796                    570.890                     -       -       -       -       
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Kế hoạch thu
(đồng) Tiền lãi Kế hoạch phân bổ (đồng) Trong đó:
Chi quản lý Số kinh phí còn lại

4                                5                           6=(4)+(5) 7                             8 = (6)-(7)

-                             -                       -                                     -                          -                             -       -       -       -       

1.156.400                  2.206                   1.158.606                          96.375                    1.062.231                  -       -       -       -       

847.850                     1.618                   849.468                             70.660                    778.807                     -       -       -       -       

-                             -                       -                                     -                          -                             -       -       -       -       

624.000                     1.191                   625.191                             52.005                    573.186                     -       -       -       -       

-                             -                       -                                     -                          -                             
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Kế hoạch thu
(đồng) Tiền lãi Kế hoạch phân bổ (đồng) Trong đó:
Chi quản lý Số kinh phí còn lại

4                                5                           6=(4)+(5) 7                             8 = (6)-(7)
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Kế hoạch thu
(đồng) Tiền lãi Kế hoạch phân bổ (đồng) Trong đó:
Chi quản lý Số kinh phí còn lại

4                                5                           6=(4)+(5) 7                             8 = (6)-(7)
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Kế hoạch thu
(đồng) Tiền lãi Kế hoạch phân bổ (đồng) Trong đó:
Chi quản lý Số kinh phí còn lại

4                                5                           6=(4)+(5) 7                             8 = (6)-(7)
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Kế hoạch thu
(đồng) Tiền lãi Kế hoạch phân bổ (đồng) Trong đó:
Chi quản lý Số kinh phí còn lại

4                                5                           6=(4)+(5) 7                             8 = (6)-(7)
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Kế hoạch thu
(đồng) Tiền lãi Kế hoạch phân bổ (đồng) Trong đó:
Chi quản lý Số kinh phí còn lại

4                                5                           6=(4)+(5) 7                             8 = (6)-(7)
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ĐVT: đồng

TT Nội dung

Diện tích 

cung ứng 

DVMTR 

(ha)

Diện tích 

quy đổi 

theo hệ số 

K (ha)

Đơn giá
Số tiền chi trả 

(đồng)

Ghi chú

1 2 3 4 5 6

Tổng cộng 282.948,44 253.582,77 88.028.168.218

A Chi trả cho bên cung ứng 282.948,44 253.582,77 85.911.341.218

I Lưu vực thủy điện Phú Ninh 4.803,85 3.921,42 81.894 321.140.358

1 BQL RPH Phú Ninh 4.803,85 3.921,42 81.894 321.140.358

II Lưu vực thủy điện A Vương - Za Hung 39.378,58 34.681,60 529.411 18.360.809.550

1 BQL RPH Đông Giang 6.636,46 5.887,46 529.411 3.116.884.221

2 BQL RPH Tây Giang 20.908,32 17.677,21 529.411 9.358.503.823

3 BQL KBT Sao La 11.833,80 11.116,93 529.411 5.885.421.506

III Lưu vực thủy điện Sông Bung 105.369,78 94.503,37 262.949 24.849.598.595

1 BQL RPH Đông Giang 8.051,53 7.159,15 262.949 1.882.493.754

2 BQL RPH Tây Giang 28.031,88 24.318,65 262.949 6.394.572.922

3 BQL RPH Nam Giang 37.151,81 32.654,18 262.949 8.586.395.019

4 BQL Khu BTTN Sông Thanh 32.134,56 30.371,39 262.949 7.986.136.900

IV Lưu vực thủy điện An Điềm 13.199,26 11.189,32 150.047 1.678.923.553

1 BQL RPH Đông Giang 10.952,16 9.316,93 150.047 1.397.977.109

2 UBND xã Đại Hưng - huyện Đại Lộc 2247,1 1872,39 150.047 280.946.445

V Lưu vực thủy điện Sông Côn 2 11.381,87 10.568,66 408.193 4.314.048.662

1 BQL RPH Đông Giang 4.774,04 4.191,39 408.193 1.710.894.325

2 BQL KBT Sao La 3.470,49 3.308,88 408.193 1.350.660.286

3 VQG Bạch Mã 3.137,34 3.068,39 408.193 1.252.494.051

VI Lưu vực thủy điện Đăk Mi 42.953,77 39.143,63 372.958 14.598.944.164

1 BQL RPH Phước Sơn 29.508,92 26.130,15 372.958 9.745.457.967

2 BQL Khu BTTN Sông Thanh 13.444,85 13.013,48 372.958 4.853.486.197

VII
Lưu vực thủy điện Sông Tranh 2 - Trà 

Linh 3 - Tà Vi 49.712,45 45.273,03 286.019 12.948.956.230

1 BQL RPH Phước Sơn 1.102,02 1.035,27 286.019 296.107.107

2 BQL RPH Bắc Trà My 12.598,69 11.410,42 286.019 3.263.599.303

3 BQL RPH Nam Trà My 36.011,74 32.827,34 286.019 9.389.249.821

VIII Lưu vực Thủy điện Trà My 1-Trà My 2 719,11 628,45 340.615 214.059.397

1 BQL RPH Bắc Trà My 719,11 628,45 340.615 214.059.397

IX Lưu vực thủy điện SôngTranh 3 6.309,65 5.426,91 800.000 4.341.528.000

1 BQL RPH Bắc Trà My 4.650,83 4.074,12 800.000 3.259.296.000

2 UBND xã Phước Gia - huyện Hiệp Đức 102,56 87,77 800.000 70.216.000

3 UBND xã Tiên Lãnh - huyện Tiên Phước 1.035,57 838,94 800.000 671.152.000

4 UBND xã Tiên Ngọc - huyện Tiên Phước 520,69 426,08 800.000 340.864.000

X Lưu vực thủy điện Khe Diên 5993,73 5649,5 176.263 995.797.325

1 BQL Khu Bảo tồn loài và sinh cảnh Voi 5774,88 5461,58 176.263 962.673.999

2 UBND xã Đại Sơn - huyện Đại Lộc 218,85 187,92 176.263 33.123.327

XI Lưu vực Thủy điện Đăk Drinh 631,25 547,96 800.000 438.368.000

1 BQL RPH Nam Trà My 631,25 547,96 800.000 438.368.000

XII  Lưu vực thủy điện Duy Sơn 2 78,63 54,46 40.038 2.180.470

1 UBND xã Duy Sơn - huyện Duy Xuyên 78,63 54,46 40.038 2.180.470

XIII Lưu vực thủy điện Đại Đồng 896,87 723,7 47.727 34.539.707
UBND xã Đại Đồng - huyện Đại Lộc 539,78 435,78 47.727 20.798.277

UBND xã Đại Quang - huyện Đại Lộc 357,09 287,92 47.727 13.741.429

XIV Lưu vực thủy điện Sông Cùng 1519,64 1270,76 11.576 14.710.688

UBND xã Đại Đồng - huyện Đại Lộc 506,91 411,77 11.576 4.766.769

UBND xã Đại Lãnh - huyện Đại Lộc 1012,73 858,99 11.576 9.943.918

Phụ lục III

CHI TRẢ CHO BÊN CUNG ỨNG DVMTR NĂM 2020

(Kèm theo Quyết định số:            /QĐ-UBND, ngày      /3/2021 của UBND tỉnh Quảng Nam)



TT Nội dung

Diện tích 

cung ứng 

DVMTR 

(ha)

Diện tích 

quy đổi 

theo hệ số 

K (ha)

Đơn giá
Số tiền chi trả 

(đồng)

Ghi chú

1 2 3 4 5 6

XV

Nguồn kinh phí hỗ trợ cho lưu vực có 

đơn giá thấp 2.797.736.517

1
 Từ nguồn từ nguồn không xác định được 

đối tượng nhận tiền dịch vụ môi trường rừng 2.665.505.215

2
Nguồn điều tiết của lưu vực có đơn giá 

>800.000 đồng để hỗ trợ đơn giá thấp 132.231.302

Nguồn điều tiết của lưu vực có đơn giá 

>800.000 đồng (Đăk Drinh) để hỗ trợ đơn 

giá thấp

111.192.796

Nguồn điều tiết của lưu vực có đơn giá 

>800.000 đồng (Sông Tranh 3) để hỗ trợ 

đơn giá thấp

21.038.507

B

Tuyên truyền, phổ biến chính sách nâng 

cao năng lực thực thi chính sách chi trả 

DVMTR từ nguồn chưa có đối tượng chi

2.116.827.000

- Tập huấn phần mềm FRMS 57.000.000

- Hỗ trợ kinh phí tuyên truyền văn bản quy 

phạm pháp luật về bảo vệ rừng (nội dung 

chi: Thuê hội trường, âm thanh, ánh sáng, 

baner; tài liệu, nước uống; chi giảng viên; 

công tác phí).

452.460.000

- Tuyên truyền trên Truyền thanh - Truyền 

hình huyện (công tác phí cho cán bộ Quỹ 

đi làm việc; 12 chuyên mục/năm/huyện, 

kinh phí 15.000.000 triệu đồng/năm/huyện 

x 06 huyện: Nam Trà My, Bắc Trà My, 

Đông Giang, Tây Giang, Nam Giang và 

Phước Sơn)

102.000.000

- Tuyên truyền trên Đài Phát thanh truyền 

hình Quảng Nam (công tác phí cho cán bộ 

Quỹ đi làm việc; 06 chuyên mục) 

72.000.000

- Tuyên truyền trên các Báo:  số lượng: 20 

chuyên mục
200.000.000

- Tuyên truyền trên Đài truyền hình Trung 

ương: Phát sóng 03  phóng sự trên kênh 

VTV8 (độ dài mỗi phóng sự là 10 phút)

90.000.000

-
- Xây dựng bảng tuyên truyền mới tại lưu 

vực thủy điện Khe Diên và Sông Tranh 2
943.367.000

-
Thiết kế, may mũ tuyên truyền chính sách 

chi trả DVMTR (số lượng: 5.000 cái)
200.000.000

Chi hỗ trợ lưu vực 

đơn giá thấp gồm: 

Phú Ninh, Khe 

Diên, An Điềm 1- 

An Điềm 2, Duy 

Sơn II, Đại Đồng, 

Sông Cùng (Chi 

tiết theo phục lục 

3.1)



TT Nội dung

Diện tích 

cung ứng 

DVMTR 

(ha)

Diện tích 

quy đổi 

theo hệ số 

K (ha)

Đơn giá
Số tiền chi trả 

(đồng)

Ghi chú

1 2 3 4 5 6



TT Nội dung

Diện tích 

cung ứng 

DVMTR 

(ha)

Diện tích 

quy đổi 

theo hệ số 

K (ha)

Đơn giá
Số tiền chi trả 

(đồng)

Ghi chú

1 2 3 4 5 6




